
STT Tên lớp
Mã định danh 

bộ GD&ĐT
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc

1

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7976320443 Đồng Thiên Ân 10/08/2018 Nam Kinh

2

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142854 Trần Phạm Trâm Anh 23/12/2018 Nữ Kinh

3

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326105 Nguyễn Ngọc Mỹ Chi 06/07/2018 Nữ Kinh

4

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421421 Đàm Thành Công 17/08/2018 Nam Kinh

5

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966318225 Lê Anh Đức 23/10/2018 Nam Kinh

6

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421422 Hà Tuấn Hào 14/06/2018 Nam Hoa

7

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326087 Nguyễn Bảo Hân 21/07/2018 Nữ Kinh

8

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142855 Nguyễn Phương Trúc Hân 28/11/2018 Nữ Kinh

9

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421423 Bùi Hồng Huệ 04/08/2018 Nữ Kinh

10

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142856 Nguyễn Quốc Hưng 21/11/2018 Nam Kinh

11

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326093 Trần Kỳ Khang 11/10/2018 Nam Hoa

12

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142859 Hạp Anh Khôi 07/09/2018 Nam Kinh

13

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142858 Ca Hoàng Đăng Khôi 20/09/2018 Nam Kinh
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14

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142871 Huỳnh Thảo Nguyên 21/09/2018 Nữ Kinh

15

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421424 Nguyễn Doãn Đức Khôi 31/07/2018 Nam Kinh

16

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421425 Nguyễn Minh Khôi 26/09/2018 Nam Kinh

17

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421426 Trần Nhã Kỳ 07/10/2018 Nữ Kinh

18

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142861 Đào Gia Linh 06/10/2018 Nữ Kinh

19

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142868 Lý Thiên Lộc 18/10/2018 Nam Kinh

20

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326092 Trần Nguyễn Xuân Lực 11/10/2018 Nam Kinh

21

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142862 Trần Lê Hà My 15/09/2018 Nữ Kinh

22

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142870 Lê Thanh Quân 08/09/2018 Nam Kinh

23

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7949023319 Phạm Nguyễn Minh Nhật 30/09/2018 Nam Kinh

24

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421427 Cao Như Ngọc 27/05/2018 Nữ Kinh

25

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326086 Nguyễn Trương Mỹ Nghi 13/05/2018 Nữ Kinh

26

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7976320442 Lưu Nguyễn An Nhiên 12/09/2018 Nữ Kinh

27

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142865 Võ Ngọc An Nhiên 09/10/2018 Nữ Kinh

28

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142869 Nguyễn Ngọc Khả Như 11/09/2018 Nữ Kinh

29

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326106 Huỳnh Ngọc Bảo Vy 14/07/2018 Nữ Kinh



30

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326104 Lê Cát Tuệ Mẫn 18/07/2018 Nữ Kinh

31

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326091 Kiên Lê Hoàng Minh 29/10/2018 Nam Khơ-me

32

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142866 Tằng Màng Ngọc Thiên 03/11/2018 Nữ Hoa

33

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142867 Nguyễn Minh Tuệ 05/11/2018 Nữ Kinh

34

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7952625448 Lê Phúc Thịnh 01/09/2018 Nam Kinh

35

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421428 Nguyễn Ngọc Minh Thy 13/08/2018 Nữ Kinh

36

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7966326088 Trần Minh Bảo Trân 19/05/2018 Nữ Kinh

37

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421429 Trần Minh Trí 01/10/2018 Nam Kinh

38

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7968142872 Nguyễn Diệp Tâm Vy 05/10/2018 Nữ Kinh

39

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7979020221 Nguyễn Hải Khôi 29/04/2018 Nam Kinh

40

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7979020200 Nguyễn Hà Phương 29/04/2018 Nữ Kinh

41

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7979020201 Đặng Huỳnh Thiên Ân 26/01/2018 Nam Kinh

42

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

8066060955 Bùi Khánh Vy 04/09/2018 Nữ Kinh

43

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7979020202 Nguyễn Tuấn Khang 10/11/2018 Nam Kinh

44

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7969421420 Nguyễn Xuân An 07/10/2018 Nữ Kinh

45

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7980130421 Ngô Hoàng Tố Uyên 15/08/2018 Nữ Kinh



46

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 1)

7952964784 Nguyễn Mạnh Quân 10/06/2018 Nam Kinh

47

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7976320445 Nguyễn Phước Bình An 07/12/2018 Nữ Kinh

48

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323750 Huỳnh Huê Trung Hiếu 28/10/2018 Nam Hoa

49

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950744549 Trần Đức Anh 17/08/2018 Nam Kinh

50

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950743515 Cao Gia Bảo 21/03/2018 Nam Kinh

51

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323758 Hồ Minh Hiếu 11/07/2018 Nam Kinh

52

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966324080 Trương Minh Bảo 30/08/2018 Nam Kinh

53

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950745300 Nguyễn Ngọc Thái Hà 22/01/2018 Nữ Kinh

54

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950749108 Hồ Gia Hân 16/03/2018 Nữ Kinh

55

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323759 Mai Gia Hân 09/03/2018 Nữ Kinh

56

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323751 Nguyễn Minh Hằng 13/07/2018 Nữ Kinh

57

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950749572 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/03/2018 Nữ Kinh

58

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323984 Nguyễn Đàm Phúc Khang 23/05/2018 Nam Kinh

59

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950749829 Lâm Trí Khang 14/06/2018 Nam Hoa

60

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7969421432 Nguyễn Trung Kiên 06/02/2018 Nam Kinh

61

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950750040 Trần Tùng Lâm 26/04/2018 Nam Kinh



62

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950755350 Trương Hoài Ngọc 05/05/2018 Nữ Kinh

63

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950762392
Nguyễn Huỳnh Thiên 

Ngọc
25/08/2018 Nữ Kinh

64

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950750531 Trương Lâm 14/02/2018 Nam Kinh

65

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950751146 Lê Trương Hoa Long 05/07/2018 Nam Kinh

66

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323756 Nguyễn Lê Khánh Linh 06/11/2018 Nữ Kinh

67

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323986 Bùi Gia Phúc 30/03/2018 Nam Kinh

68

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950751410 Lâm Hiểu Minh 17/01/2018 Nam Kinh

69

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950754519 Lại Thái Kim Ngân 15/08/2018 Nữ Kinh

70

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323755 Lê Vĩnh Bảo Trân 07/05/2018 Nữ Kinh

71

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7969421434 Nhâm Từ Ngọc Ngân 26/10/2018 Nữ Hoa

72

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7950754804 Cao Mẫn Nghi 03/01/2018 Nữ Kinh

73

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7971772943 Nguyễn Nguyên Khoa 26/08/2018 Nam Kinh

74

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7971772945 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 26/01/2018 Nữ Kinh

75

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966324084 Nguyễn Huy Phát 09/03/2018 Nam Kinh

76

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7969423142 Đặng Lê Minh Phú 02/12/2018 Nam Kinh

77

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323753 Đinh Phạm Mỹ Quyên 04/08/2018 Nữ Kinh



78

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323989 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 11/04/2018 Nữ Kinh

79

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323754 Nguyễn Thanh Nhã Uyên 02/08/2018 Nữ Kinh

80

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7966323988 Nguyễn Thanh Thảo Vy 27/08/2018 Nữ Kinh

81

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7971772944 Huỳnh Ngọc Nga 31/03/2018 Nữ Kinh

82

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7979020203 Du Tú Văn 01/07/2018 Nữ Kinh

83

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7979020204 Vũ Thị Quỳnh Anh 23/05/2018 Nữ Kinh

84

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7979020205 Nguyễn Thị Phương Vy 23/01/2018 Nữ Kinh

85

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

9380151707 Phan Thị Minh Anh 14/01/2018 Nữ Kinh

86

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7976167038 Dương Nguyễn Bảo Toàn 26/05/2018 Nam Kinh

87

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 2)

7973037357 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 03/10/2018 Nữ Kinh

88

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421435 Nguyễn Trần Như An 28/12/2018 Nữ Kinh

89

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321538 Lê Diệp Minh Anh 11/03/2018 Nữ Kinh

90

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421436 Trần Tuấn Anh 08/11/2018 Nam Kinh

91

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421437 Nguyễn Thái Dương 24/11/2018 Nam Kinh

92

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321542 Phan Gia Hưng 26/04/2018 Nam Kinh

93

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950761596 Đinh Gia Khải 02/06/2018 Nam Kinh



94

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421438 Hà Đăng Khôi 24/09/2018 Nam Kinh

95

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321541 Phạm Minh Khôi 13/08/2018 Nam Kinh

96

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321548 Nguyễn Thiên Kim 11/08/2018 Nữ Kinh

97

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421439 Vương Lâm 21/02/2018 Nam Kinh

98

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950753654 Nguyễn Vũ Gia Linh 09/04/2018 Nữ Kinh

99

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421440 Huỳnh Thục Linh 12/03/2018 Nữ Hoa

100

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321543 Lê Ngọc Bảo Châu 29/09/2018 Nữ Kinh

101

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421441 Phạm Tú My 11/04/2018 Nữ Kinh

102

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321545 Nguyễn Minh Nhật 02/11/2018 Nam Kinh

103

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321544 Trịnh Văn Đạt 28/03/2018 Nam Kinh

104

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321537 Nguyễn Duy Hiếu 29/03/2018 Nam Kinh

105

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950756606 Nguyễn Thiên Phúc 17/02/2018 Nam Kinh

106

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950757172 Trần Dục Phúc 09/01/2018 Nam Hoa

107

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421442 Huỳnh Thiện Phúc 05/09/2018 Nam Kinh

108

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950758083 Nguyễn Kiều Nhã Phương 06/01/2018 Nữ Kinh

109

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7976320451 Trần Ngọc Thảo 21/05/2018 Nữ Kinh



110

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7959255000 Lương Gia Thăng 14/09/2018 Nam Hoa

111

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950756138 Nguyễn An Nhiên 02/03/2018 Nữ Kinh

112

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421444 Trịnh Diệu Thiên Trúc 15/08/2018 Nữ Kinh

113

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950761388 Lê Minh Tuệ 10/07/2018 Nữ Kinh

114

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421445 Phạm Minh Tuệ 02/02/2018 Nam Kinh

115

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421446 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 28/09/2018 Nữ Kinh

116

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950757648 Từ Thiên Phúc 26/01/2018 Nam Kinh

117

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969421448 Hồ Tấn Ý 13/01/2018 Nam Kinh

118

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7969334631 Vũ Xuân Phúc 30/08/2018 Nam Kinh

119

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950742630
Nguyễn Trương Hoàng 

Anh
25/02/2018 Nữ Kinh

120

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7950758658 Phạm Quốc Thịnh 29/01/2018 Nam Kinh

121

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7968142850 Võ Minh Trí 15/07/2018 Nam Kinh

122

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7966321549 Trần Hoàng Yến 21/03/2018 Nữ Kinh

123

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7979020207 Huỳnh Liêu Ngọc Ngân 01/06/2018 Nữ Kinh

124

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7970139537
Nguyễn Ngọc Phương 

Anh
16/04/2018 Nữ Kinh

125

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7979020209 Phạm Ngọc Tiền 23/08/2018 Nữ Kinh



126

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7979020210 Lê Hòa 28/04/2018 Nam Kinh

127

Lớp Mẫu 

giáo 5-6 

tuổi (Lá 3)

7979020206 Lưu Bảo Ngân 23/08/2018 Nữ Kinh

Ngƣời lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nơi ở hiện nay

Hoàn thành 

chƣơng trình 

mầm non

479/42 Hương 

Lộ 2
H

161/36 Trương 

Phước Phan
H

60/94/6/4 

Trương Phước 

Phan

H

635/13 Hương 

Lộ 2
H

285/35/16 Lê 

Văn Quới
H

3/16 Liên Khu 

10-11
H

449/38/11 

Hương Lộ 2
H

356/10/23 Tỉnh 

Lộ 10
H

8 Liên Khu 2-5 H

474/9 Hương Lộ 

2
H

305/58 Lê Văn 

Quới
H

74/13/10 Liên 

Khu 2-5
H

92/17D Liên 

Khu 16-18
H

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH MẦM NON
NĂM HỌC: 2023 - 2024



161 Trương 

Phước Phan
H

91A Liên Khu 1-

6
H

182/93/12 Chiến 

lược
H

324/1 Tỉnh Lộ 10 H

985/71/1/16 

Hương Lộ 2
H

379/3/16 Tân 

Hòa Đông
H

182/25 Chiến 

Lược
H

142B Liên Khu 

10-11
H

32B Liên Khu 8-9 H

602A Tỉnh Lộ 10 H

45/56 Lê  Đình 

Cẩn
H

24/13/78 Trương 

Phước Phan
H

22C Trương 

Phước Phan
H

18/2/28 Trương 

Phước Phan
H

95/18/3A Chiến 

lược
H

42 Liên Khu 5-

11-12
H



168/96/5/8 Bình 

Trị Đông
H

108/9/16 Liên 

Khu 10-11
H

305/13/69 Lê 

Văn Quới
H

699 Tỉnh Lộ 10 H

76/6 Trương 

Phước Phan
H

619/61 Hương 

Lộ 2
H

47 Liên Khu 1-6 H

453/46 Tân Hòa 

Đông
H

63/24A Lê Đình 

Cẩn
H

201 Trương 

Phước Phan
H

201Trương 

Phước Phan
H

123Liên Khu 1-6 H

10/8Chiến Lược H

61/2/7/13Liên 

Khu 1-6
H

635/4 Hương Lộ 

2
H

106/1/12/33 

Đình Nghi Xuân
H



72/51 Liên Khu 

16-18
H

279 Lê Văn Quới H

24/25/4A Trương 

Phước Phan
H

12/6A Liên khu 

5-11-12
H

551/25 Hương 

Lộ 2
H

100/19 Liên Khu 

1-6
H

54/10/6 Đình 

Nghi Xuân
H

285/8 Lê Văn 

Quới
H

54/60 Đình Nghi 

Xuân
H

103/16/23/28 

Tỉnh Lộ 10
H

479/36/1 Tân 

Hòa Đông
H

449/7 Hương lộ 2 H

106/13 Đình 

Nghi Xuân
H

143/31/5 Phan 

Anh
H

85 Chiến Lược H

60/12 Bình Trị 

Đông
H



201 Chiến Lược H

298/49 Tân Hòa 

Đông
H

125 Trương 

Phước Phan
H

62/5/38/5A 

Trương Phước 

Phan

H

62/5/8 Trương 

Phước Phan
H

24/39 Trương 

Phước Phan
H

15/5 Đình Nghi 

Xuân
H

234 Đất Mới H

126/1/13/7 Bình 

Trị Đông
H

62/5/49 Trương 

Phước Phan
H

15 Liên Khu 1-6 H

29/9 Đình Tân 

Khai
H

44/32/2 Trương 

Phước Phan/
H

154 Liên Khu 10-

11
H

98/32A Bình Trị 

Đông
H

212/5 Chiến Lược H



372/18/7 Tỉnh 

Lộ 10
H

212/5 Chiến Lược H

A206 cc Hoàng 

Kim Thế Gia, 31 

Trương Phước 

Phan

H

122/22A Bình 

Trị Đông
H

9/9/7Trương 

Phước Phan
H

106/3Trương 

Phước Phan
H

122AChiến Lược H

122A Chiến Lược H

541/21 Hương 

Lộ 2
H

29 Đường số 6 H

109/28/5 Trương 

Phước Phan
H

98/27/3 Bình Trị 

Đông
H

687/1/7 Kinh 

Dương Vương
H

143/30 Phan Anh H

338/14 Bình Trị 

Đông
H

305/12 Lê Văn 

Quới
H



490/25/3 Hương 

lộ 2
H

272/38A Lê Văn 

Quới
H

295 Tân Hòa 

Đông
H

453/26 Tân Hòa 

Đông
H

33/3 Bình Trị 

Đông
H

634/46/33 Tỉnh 

Lộ 10
H

338/10 Bình Trị 

Đông
H

182/93 Chiến 

Lược
H

29/3 Liên Khu 

16-18
H

360/67 Tân Hòa 

Đông
H

449/55/11 

Hương lộ 2
H

305/58 Lê Văn 

Quới
H

285/35/46 Lê 

Văn Quới
H

379/32 Tân Hòa 

Đông
H

50/3 Chiến Lược H

15 Số 2 H



391 Tân Hòa 

Đông
H

194/21 Chiến 

Lược
H

320/50B Đất Mới H

109/14/18 

Trương Phước 

Phan

H

225/15/21 Lê 

Văn Quới
H

55 Liên Khu 5-

11-12
H

18/2/11 Trương 

Phước Phan
H

320/22 Đất Mới H

69 Trương 

Phước Phan
H

18/2/15 Trương 

Phước Phan
H

55 Liên Khu 2-5 H

437 Tân Hòa 

Đông
H

161/32/14 

Trương Phước 

Phan

H

116/41Bình Trị 

Đông
H

297/20Tân Hòa 

Đông
H

75Liên Khu 2-5 H



639/73/4/3Hương 

 Lộ 2
H

29Trương Phước 

Phan
H

Ngƣời lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


